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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá một số đặc điểm sinh học của cá trác ngắn ở vùng biển Trung bộ, 

Việt Nam. Đặc điểm sinh học của cá trác ngắn được phân tích dựa trên số liệu sinh học nghề cá thực hiện từ 

tháng 1 đến tháng 12 năm 2019 với 1.798 cá thể được thu tại các bến cá vùng biển Trung bộ. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy chiều dài cá bắt gặp trong sản lượng khai thác dao động trong khoảng từ 70 đến 273mm với chiều  

dài khai thác trung bình đạt 137,9 ± 0,97mm. Hồi quy chiều dài theo khối lượng được mô tả theo hàm:  

Wchung = (7,41e – 5) × TL
(2,69)

 với R
2
 = 0,98. Hàm sinh trưởng von Bertalanffy của cá trác ngắn có dạng:  

TLt = 294 × (1 – e
-0,97 × (t-1,058)

). Hệ số chết chung (Z) là 2,93, hệ số chết do khai thác (F) là 1,99, hệ số chết tự 

nhiên (M) là 0,94, hệ số khai thác (E) là 0,68. Trong quần thể cá trác ngắn, giới cái chiếm tỷ lệ trội hơn giới đực, 

với tỷ lệ đực/cái là 0,75/1. Mùa vụ sinh sản cá trác ngắn diễn ra trong khoảng tháng 7-10 với đỉnh sinh sản ở 

tháng 8 và tháng 9. Chiều dài tham gia sinh sản lần đầu đạt 190,9mm. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, quần thể 

cá trác ngắn đang bị khai thác quá mức tại vùng biển Trung bộ, Việt Nam. 

Từ khóa: Cá trác ngắn, đặc điểm sinh học, vùng biển Trung bộ, Việt Nam. 

Biological Characteristics of Red Bigeye (Priacanthus macracanthus Cuvier, 1829)  
in the Coastal Central Region of Viet Nam 

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the biological characteristics of the red bigeye (Priacanthus macracanthus Cuvier, 

1829) in the central coastal region of Vietnam. The biological characteristics were analyzed based on fishery 

biological data collected in the study area from January to December 2019, involving 1,798 individuals. The results 

indicated that the total length (TL) distribution ranged from 70 to 273 mm, with an average of 137.9 ± 0.97mm. The 

total length-body weight relationship was estimated as W = (7.41e – 5) × TL
(2.69)

, with R² = 0.98. The von Bertalanffy 

growth function of the red bigeye was calculated as TLt = 294 × (1 – e
-0.97

 
× (t – 1.058)

). The total mortality rate (Z), 

fishing mortality rate (F), and natural mortality rate (M) were assessed at 2.94 yr⁻¹, 1.99 yr⁻¹, and 0.94 yr⁻¹, 

respectively, and the exploitation rate (E) was 0.68. Females were dominant throughout the study period, with a 

male-to-female ratio of 0.75:1. The red bigeye spawns once a year with the spawning season extending from July to 

October and peaking in August and September. The estimated length at first maturity (TL₅₀) was 190.9mm. The 

results indicated that the red bigeye population is dramatically overexploited in the central coastal region of Vietnam. 

Keywords: Red bigeye, biological characteristics, coastal central region of Vietnam. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vùng biển Trung bộ thuộc vùng đðc quyền 

kinh tế nþĆc ta có diện tích khoâng 234.670km2, 

giĆi hän tÿ 1730N đến 1130N phía đông 

10940E. Đðc điểm vùng biển Trung bộ nhỏ, 

hẹp, nền đáy không bìng phîng, đĀt gãy mänh 

có nhiều đá và rän san hô, đåy là vùng biển sâu 

so vĆi các vùng biển khác cûa nþĆc ta. Đðc biệt, 

đåy là vùng biển chðu ânh hþćng trăc tiếp cûa 

điều kiện thąi tiết hai mùa rõ rệt, mùa gió Đông 

Bíc nhiệt độ nþĆc biển thçp hĄn so vĆi mùa gió 

Tåy Nam. Chính vì điều kiện về đða lí, khí hêu 

nhiệt độ mà một số loài hâi sân có să di chuyển 
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vùng phân bố, đã dén tĆi să biến động nëng 

suçt đánh bít nguồn lĉi hâi sân theo mùa. 

Cá trác ngín (Priacanthus macracanthus) 

thuộc họ Priacanthidae (Sun & Xu, 2018), trong 

nhóm sinh thái, chúng thuộc nhóm cá rän san 

hô, phân bố khá rộng ć khu văc nhiệt đĆi tÿ 32 

vï độ bíc đến 22 vï độ nam. Ở khu văc Tây Thái 

Bình DþĄng, loài cá này phån bố tÿ vùng biển 

phía nam Nhêt Bân đến biển tây Indonesia, 

biển Arafura và biển Australia (Sokolovskaya & 

cs., 1998). Chúng thþąng xuçt hiện ć câ rän san 

hô ven và xa bą, trong vùng nþĆc có độ sâu tÿ 

20m đến 40m nþĆc (Riede, 2004; Ramachandran 

& Varghese, 2009; White & cs., 2013). Chiều dài 

thân tối đa cûa loài này khoâng 30-35cm (FAO, 

1999; Kuiter & Tonozuka 2001), tþĄng Āng vĆi 

độ tuổi tối đa tmax = 6 (Russell & Houston, 1989). 

Đåy là loài cá kinh tế khá quan trọng, tþĄng đối 

phong phú vùng biển Nam Trung Hoa, thþąng 

chiếm tỷ lệ cao nhçt trong tổng sân lþĉng khai 

thác (13%) cûa các chuyến điều tra bìng lþĆi giã 

ć vùng biển Sarawak, Sabah (Malaysia) và vùng 

Darussalam, Brunei (Richard & cs.,1997). Kết 

quâ cûa 2 chuyến điều tra bìng lþĆi giã ć vùng 

nþĆc 20-200m nþĆc thuộc vùng biển đðc quyền 

kinh tế Việt Nam cho thçy cá trác ngín là 1 

trong 10 loài chiếm sân lþĉng khai thác cao 

nhçt (Dang & cs., 2002; Dao & Phäm, 2003). 

Đến nay, các kết quâ nghiên cĀu đðc điểm sinh 

học cĄ bân cá trác ngín ć Việt Nam còn nhiều 

hän chế, do vêy việc nghiên cĀu đðc điểm sinh 

học cĄ bân cûa cá trác ngín cung cçp thông tin 

cĄ sć ban đæu cho việc thuæn dþĈng và nuôi 

nhân täo loài này, góp phæn giâm áp lăc khai 

thác loài này ngoài thiên nhiên, đồng thąi tëng 

giá trð kinh tế và đa däng loài nuôi cho ngành 

thûy sân. Dăa trên nguồn số liệu sinh học cá 

trác ngín thu thêp nëm 2019 ć vùng biển Trung 

bộ Việt Nam, kết quâ nghiên cĀu chî ra một số 

đðc điểm sinh học cĄ bân cá trác ngín 

Priacanthus macracanthus ć vùng biển Trung 

bộ, Việt Nam. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu mẫu  

Tổng số có 1.798 cá thể đã đþĉc thu thêp bći 

dă án “Điều tra tổng thể hiện träng và biến 

động nguồn lĉi hâi sân biển Việt Nam” tÿ tháng 

1/2019 tĆi tháng 12/2019 vĆi tæn suçt 1 

læn/tháng. Méu sinh học loài cá trác ngín đþĉc 

thu täi các bến cá ć vùng biển Trung bộ gồm: 

Bến cá Thọ Quang (Đà Nïng), bến cá Cāa Đäi 

(Quâng Nam) và các bến cá Mỹ Thọ, NhĄn Hâi, 

Quy NhĄn (Bình Đðnh), bến cá Hòn RĆ (Khánh 

Hòa) tối thiểu mỗi điểm 20-30 cá thể (Hình 1). 

Méu sinh học đþĉc thu thâp ngéu nhiên 

trong sân lþĉng khai thác các đội tàu về bến bán 

sân phèm, đäi diện cho các kích cĈ khác nhau 

cûa loài. Số lþĉng cá thể đþĉc thu thêp và phân 

tích là 150 cá thể/tháng. Méu phân tích sinh học 

cá trác ngín đþĉc tiến hành trăc tiếp ngoài thăc 

đða cho tÿng cá thể. Các chî tiêu phân tích bao 

gồm: Chiều dài toàn thân (TL), khối lþĉng cá 

thể, khối lþĉng tuyến sinh dýc, xác đðnh giĆi 

tính, độ chín tuyến sinh dýc cûa loài. Đo chiều 

dài toàn thân (TL) theo nhóm chiều dài bìng 

thþĆc palme vĆi khoâng cách là 1mm. Cân khối 

lþĉng cá thể, khối lþĉng tuyến sinh dýc bìng 

cån điện tā có độ chính xác 0,01g. Phån tích độ 

thành thýc sinh dýc cûa cá thể theo 6 giai đoän 

cûa Nikolxki (1963). 

2.2. Phân tích số liệu 

Phân bố tần suất chiều dài và chiều dài 

trung bình: Phân bố tæn suçt chiều dài và chiều 

dài trung bình cûa cá trác ngín trong sân lþĉng 

khai thác đþĉc phân tích bìng phþĄng pháp 

thống kê mô tâ thông thþąng theo hþĆng dén 

cûa Fowler & cs. (1998). Trong đó: TL là chiều 

dài toàn thân trung bình cûa cá trác ngín; TLj 

là chiều dài toàn thân cûa nhóm thĀ j; Fj là số 

cá thể cûa nhóm chiều dài thĀ j; n là tổng số cá 

thể, m là số nhóm chiều dài. 



  
m

j j
j 1

1
TL F TL

n
 

Hồi quy chiều dài - khối lượng: PhþĄng 

trình hồi quy chiều dài (TL) theo khối lþĉng cá 

trác ngín đþĉc xác đðnh bìng phþĄng pháp hồi 

quy lðp läi phi tuyến tính (Jennings & cs., 2001) 

theo công thĀc Wi = a × TLi b (3). Trong đó: Wi là 

khối lþĉng cûa cá thể thĀ i (gam); TLi là chiều 

dài toàn thân cûa cá thể thĀ i (mm); a, b là các 

hệ số. 
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Tham số sinh trưởng chủng quần: Tham số 

sinh trþćng cûa hàm von Bertalanffy đþĉc xác 

đðnh theo phþĄng pháp Gayanilo & cs. (1996). 

Hàm sinh trþćng chiều dài đþĉc trình bày theo 

công thĀc: TLt = TL∞ × (1 – e – k(t – t0)). 

Trong đó TLt
 là chiều dài cá trác ngín ć thąi 

điểm t; TL∞ là chiều dai tối đa mà cá trác ngín 

có thể đät đþĉc; k là hệ số sinh trþćng và t0 là 

tuổi lý thuyết giâ đðnh khi cá trác ngín có chiều 

dài bìng 0.  

 Hệ số chết (Hệ số chết chung Z, hệ số chết 

do khai thác F và hệ số chết tự nhiên M): Hệ số 

chết chung (Z) đþĉc tính toán theo phþĄng pháp 

Length-based trên phæn mềm FiSAT II 

Gayanilo & cs. (1996). 

Ln (Ni/∆ti) = a + b × ti  

Trong đó: N là số lþĉng cá thể nhóm thĀ i, 

∆ti là thąi gian cæn thiết để cá thể phát triển 

đến nhóm chiều dài thĀ i, ti là tuổi cá thể cûa 

nhóm chiều dài i, a và b là tham số.  

Hệ số sinh trưởng toàn phần (Ø’) cûa  

cá đþĉc tính theo công thĀc cûa Pauly &  

Munro (1984): 

Ø’ = LogK+ 2Log TL∞ 

Hệ số chết tự nhiên (M) đþĉc xác đðnh theo 

công thĀc thăc nghiệm cûa Pauly (1980):  

log(M) = -0,0066 – 0,279 × log (TL∞) + 

0,6543 × log (K) + 0,4634 × log (T) 

Trong đó: TL∞ là chiều rộng căc đäi cûa cá 

thể, K là hệ số sinh trþćng, T là nhiệt độ trung 

bình nĄi sinh cþ vĆi nhiệt độ trung bình vùng 

biển Trung bộ Việt Nam là 29C. 

Hệ số chết do khai thác đþĉc tính theo công 

thĀc: F = Z – M  

Hệ số khai thác đþĉc tính theo công thĀc 

Gulland (1971): E = F/Z 

Tuổi căc đäi cûa cá (tmax) đþĉc þĆc tính bći 

công thĀc: tmax = 3/k + t0 cûa Pauly (1983) vĆi t0 

đþĉc xác đðnh: Log (-t0) = -0,3922 – 0,2752logL∞ 

– 1,038logK 

 

Hình 1. Điểm thu mẫu sinh học cá trác ngắn vùng biển Trung bộ 
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Cấu trúc giới tính: Cçu trúc giĆi tính (tỷ lệ 

đăc cái) và tỷ lệ thành thýc đối vĆi cá trác ngín 

đþĉc xác đðnh chung cho loài và riêng cho tÿng 

tháng thu méu. Ngoài ra, việc phân tích biến 

động cçu trúc giĆi tính và tỷ lệ thành thýc  

theo nhóm chiều dài cho cá trác ngín cüng đþĉc 

thăc hiện. 

Hệ số thành thục sinh dục: Hệ số thành thýc 

sinh dýc cûa cá đþĉc xác đðnh cho tÿng cá thể 

theo công thĀc GSI (%) = GW/W × 100 cûa West 

(1990). Trong đó: GSI là hệ số thành thýc sinh 

dýc (%); GW là khối lþĉng cûa tuyến sinh dýc 

(gram); W là khối lþĉng cûa cĄ thể bao gồm câ 

nội quan (gram). Hệ số thành thýc trung bình 

đþĉc xác đðnh chung cho loài theo tháng. Mùa vý 

sinh sân cûa cá trác ngín đþĉc xác đðnh kết hĉp 

dăa trên biến động hệ số thành thýc trung bình 

và tỷ lệ cá thành thýc sinh dýc theo tháng. 

Chiều dài thành thục lần đầu: Chiều dài 

thành thýc læn đæu TLm50 cûa cá thể þĆc tính 

bìng phþĄng pháp hồi quy lðp phi tuyến tính 

dăa trên tỷ lệ thành thýc sinh dýc theo nhóm 

chiều dài vĆi công thĀc cûa King (1995); Sparre 

& Venema (1998). Trong đó: Pj là tỷ lệ thành 

thýc sinh dýc ć nhóm chiều dài thĀ j, TLj là 

chiều dài cûa nhóm thĀ j và TLm50 là chiều dài 

trung bình cá tham gia sinh sân læn đæu. 

    

 

 
 

j m50

j
r TL TL

1
P

1 e

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm sinh học sinh trưởng 

3.1.1. Phân bố tần suất chiều dài 

Quæn thể cá trác ngín ć vùng biển Trung bộ 

bít gðp trong sân lþĉng khai thác có chiều dài 

tÿ 70 đến 273mm vĆi nhóm chiều dài khai thác 

þu thế 110-130mm, chiếm 40,6%. Phân bố chiều 

dài trung bình bít gðp cûa cá trác ngín có să 

khác nhau giĂa các tháng điều tra. Kích thþĆc 

khai thác trung bình đät 137,9 ± 0,97mm. Trong 

đó, kích thþĆc khai thác nhỏ nhçt vào thąi điểm 

tháng 11 và kích thþĆc lĆn nhçt bít gðp vào thąi 

điểm tháng 9. Biên độ dao động cûa nhóm þu 

thế khác nhau theo tháng khá rõ và phý thuộc 

vào thąi điểm khai thác. Xuçt hiện đàn cá nhỏ 

vào các tháng 9, 10, 11, có thể đåy là thąi điểm 

sau mùa vý sinh sân, nguồn giống trĀng cá con 

phát triển lên thành các đàn con non. Phån bố 

tæn suçt chiều dài cá trác ngín đþĉc trình bày ć 

hình 2. 

So sánh vĆi các vùng biển trên thế giĆi cho 

thçy chiều dài khai thác quæn thể cá trác ngín ć 

vùng biển Trung bộ Việt Nam thçp hĄn nhiều 

vùng biển Palabuhanratu cûa Indonesia là  

118-360mm (Taufik & Chodrijah, 2021) vĆi 

chiều dài trung bình 233mm. Thçp hĄn chiều 

dài khai thác þu thế (210-220mm) ć vùng biển 

vðnh Palabuhanratu theo nghiên cĀu cûa Jabar 

& cs. (2017). Să sai khác kích thþĆc khai thác có 

thể do ngþ cý khai thác (vùng biển Trung bộ 

Việt Nam chû yếu là lþĆi kéo đĄn, lþĆi kéo đôi 

và lþĆi rê, vùng biển Palabuhanratu chû yếu 

lþĆi rê và câu vàng) hoðc do môi trþąng sống 

khác nhau cûa loài ć tÿng vùng biển. 

3.1.2. Hồi quy chiều dài - khối lượng 

Hàm hồi quy chiều dài theo khối lþĉng quæn 

thể cá trác ngín ć vùng biển Trung bộ đþĉc xác 

đðnh trên cĄ sć 1.798 méu đþĉc thu chiều dài và 

khối lþĉng, trong đó có 458 cá thể đăc, 573 cá thể 

cái và 753 con non. Hàm hồi quy chiều dài theo 

khối lþĉng đþĉc xác đðnh riêng cho giĆi tính đăc, 

cái, con non và chung cho toàn bộ quæn thể (Hình 

3). Xét chung quæn thể cá trác ngín cho thçy, 

đåy là loài dð sinh trþćng vĆi b < 3, tĀc là quæn 

thể cá trác ngín có să phát triển nhanh về chiều 

dài hĄn so vĆi să phát triển về khối lþĉng. Điều 

này cüng xác đðnh đþĉc khi xét ć giĆi tính đăc, 

giĆi tính cái và con non. Hàm hồi quy chiều dài 

theo khối lþĉng cá trác ngín chung cho câ quæn 

thể, giĆi tính đăc, giĆi tính cái, con non læn lþĉt 

là Wchung = (7,41e – 5) × TL(2,69) vĆi R2 = 0,98;  

Wđăc = (1,33e – 4) × TL(2,58) vĆi R2 = 0,96;  

Wcái = (1,03e – 4) × TL(2,63) vĆi R2 = 0,97;  

Wcon non = (2,41e – 5) × TL(2,92) vĆi R2 = 0,97. Số 

lþĉng méu phân tích lĆn và hệ số xác đðnh cao 

chĀng tỏ hàm hồi quy xác đðnh đþĉc là đáng tin 

cêy. Kết quâ kiểm đðnh ANOVA so sánh tính 

tþĄng đồng về chiều dài - khối lþĉng cá trác 
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ngín cho thçy không có să khác biệt về quan hệ 

chiều dài - khối lþĉng giĂa giĆi tính đăc và giĆi 

tính cái (P >0,05), tuy nhiên có să khác biệt theo 

tuổi (P <0,05). Ở giai đoän cá non, cĄ thể têp 

trung dinh dþĈng cho quá trình sinh trþćng 

chiều dài. Giai đoän cá đã trþćng thành, cĄ thể 

sinh trþćng chiều dài chêm hĄn so vĆi sinh 

trþćng về khối lþĉng, dinh dþĈng têp trung cho 

phát triển tuyến sinh dýc, phýc vý cho quá 

trình sinh sân và tái täo quæn đàn. 

Hồi quy chiều dài - khối lþĉng trong nghiên 

cĀu này tþĄng đồng vĆi các mô hình tëng trþćng 

ć vùng biển Palabuhanratu, Indonesia (Jabba & 

cs., 2018; Taufik & Chodrijah, 2021). Đối vĆi các 

vùng biển lân cên và quốc tế, có thể thçy hệ số b 

chung cho loài không chênh lệch quá nhiều. Các 

vùng biển nhþ Trung Quốc, Đài Loan, hệ số b 

cûa nghiên cĀu này đều thçp hĄn, tuy nhiên vĆi 

vùng biển khĄi phía tåy Peninsula, Malaysia hệ 

số b cûa nghiên cĀu này läi cao hĄn (Bâng 1). 

Một số yếu tố ânh hþćng trăc tiếp đến mối 

tþĄng quan chiều dài - khối lþĉng gồm giĆi tính, 

thąi gian khai thác, môi trþąng sống và nguồn 

thĀc ën (Taufik & Chodrijah, 2021). 

  

Hình 2. Phân bố tần suất chiều dài cá trác ngắn ở vùng biển Trung bộ 

  

Hình 3. Hồi quy chiều dài - khối lượng cá trác ngắn ở vùng biển Trung bộ 
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3.1.3. Tham số sinh trưởng 

Sā dýng phþĄng pháp ELEFAN I phån tích 

phân bố tæn suçt chiều dài hàng tháng đã xác 

đðnh đþĉc các tham số sinh trþćng trong hàm 

von Bertalanffi cûa cá trác ngín ć vùng biển 

Trung bộ. Đþąng cong biểu diễn sinh trþćng von 

Bertalanffi cûa cá trác ngín đþĉc trình bày ć 

hình 4 vĆi chiều dài tối đa TL∞ = 294mm vĆi hệ 

số sinh trþćng K = 0,97/nëm, t0 = -1,058. Tuổi 

căc đäi (tmax) cûa cá đät 3,18 nëm và hệ số sinh 

trþćng toàn phæn cûa cá (’) = 4,92. Hàm sinh 

trþćng von Bertalanffi cûa cá trác ngín có däng: 

TLt = 294 × (1 – e-0,97 × (t – 1,058 )). 

So sánh L∞ cûa nghiên cĀu này vĆi một số 

vùng biển khác trên thế giĆi (Bâng 2) cho thçy 

cá trác ngín ć vùng biển Trung bộ không có sai 

khác so vĆi quæn đàn cá ć Vðnh Bíc Bộ (Zhang 

& cs., 2016), vùng biển Brunei (Silvestre & 

Garces, 2004) nhþng có să sai khác quæn đàn ć 

các vùng biển khác nhþ Palabuhanratu (Jabba 

& cs., 2018; Taufik & Chodrijah, 2021), vùng 

biển khĄi phía tåy Peninsula, Malaysia (Ju & 

cs., 2016) hay vùng biển Đài Loan (Ju & cs., 

2016). Một số yếu tố hệ sinh thái khác nhau ć 

nhĂng khu văc khác nhau nhþ mêt độ cá thể, 

nhiệt độ môi trþąng nþĆc và mêt độ con mồi có 

thể gây ra să thay đổi về giá trð cûa các thông 

số tëng trþćng (Ju & cs., 2016). Să khác biệt về 

các hệ số sinh trþćng (K) và chî số sinh trþćng 

toàn phæn (’) giĂa các vùng biển ć các quốc 

gia khác nhau có thể là do să khác biệt về môi 

trþąng sống cûa quæn thể và phþĄng pháp xā 

lý số liệu trong quá trình phân tích (Mehanna 

& cs., 2013). 

3.1.4. Hệ số chết và hệ số khai thác 

Hệ số chết tổng số (Z) cûa quæn thể cá trác 

ngín ć vùng biển Trung bộ đþĉc xác đðnh dăa 

trên đþąng cong sân lþĉng tuyến tính hóa tÿ tæn 

suçt chiều dài vĆi vĆi các tham số đæu vào  

L∞ = 294mm, K = 0,97/nëm và nhiệt độ nþĆc 

biển trung bình vùng biển Trung bộ là 29C 

(CMS, 2019). Kết quâ xác đðnh đþĉc hệ số chết 

tổng số Z = 2,93, theo công thĀc thăc nghiệm 

cûa Pauly (1980) þĆc tính hệ số chết tă nhiên 

cûa quæn thể loài cá này là M = 0,94 và hệ số 

chết do khai thác là F = 1,99. Trên cĄ sć mĀc 

chết do khai thác và mĀc chết tă nhiên, xác 

đðnh đþĉc hệ số khai thác E = 0,68. Theo tiêu 

chí đánh giá cûa FAO, vĆi hệ số khai thác  

E = 0,68 vþĉt quá mĀc 0,6, chĀng tỏ quæn thể cá 

trác ngín vùng biển Trung bộ đang bð khai thác 

quá mĀc, cæn có các biện pháp bâo vệ các cá thể 

chþa trþćng thành. Do vêy cæn giâm cþąng lăc 

khai thác cûa các loäi nghề lên đối tþĉng này để 

duy trì bền vĂng nguồn lĉi. 

3.2. Đặc điểm sinh học sinh sản 

3.2.1. Cấu trúc giới tính 

Biến động tỷ lệ đăc - cái trong quæn thể cá 

trác ngín ć vùng biển Trung bộ đþĉc trình bày ć 

hình 6. Kết quâ phân tích cho thçy giĆi tính cái 

chiếm tỷ lệ þu thế so vĆi giĆi tính đăc ć hæu hết 

các tháng trong nëm vĆi tỷ lệ cao nhçt vào 

tháng 5 (72,2%). GiĆi tính đăc chî chiếm tỷ lệ 

cao nhçt vào tháng 10 vĆi 37,8%. Nhìn chung, 

cá trác ngín giĆi cái có xu hþĆng trội hĄn so vĆi 

giĆi đăc trong quæn thể vĆi tỷ lệ đăc/cái là 0,75/1 

và có să biến động tỷ lệ đăc - cái giĂa các tháng 

trong nëm. 

Bảng 1. Hệ số a, b của cá trác ngắn ở một số vùng biển trên thế giới 

Vùng biển Hệ số a Hệ số b R
2
 

N  
(cá thể) 

Tài liệu tham khảo 

Vùng biển Trung bộ, Việt Nam 0,0000741 2,69 0,98 1798 Nghiên cứu này 

North-central Taiwan Strait 0,000042 2,89 0,96 487 Ju & cs. (2016) 

Vùng biển Palabuhanratu, Indonesia 0,0312 2,73 0,95 456 Taufik & Chodrijah (2021) 

Vịnh Palabuhanratu, Indonesia 0,0372 2,68 0,94 990 Jabba & cs. (2018) 

Vịnh Bắc Bộ và Đông Bắc Trung Quốc 0,0328 2,90 0,97 3117 Wang & cs. (2011) 

Vùng biển khơi phía tây Peninsula, Malaysia (Indian Ocean) 0,048 2,56 - 1181 Ahmad & cs. (2003) 
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Hình 4. Đường cong sinh trưởng chung của cá trác ngắn 

Bảng 2. Các tham số sinh trưởng của cá trác ngắn tại một số vùng biển trên thế giới 

Vùng biển L∞ K T0 ’
 Tài liệu tham khảo 

Trung bộ, Việt Nam 294 0,97 -1,058 4,92 Nghiên cứu này 

Vịnh Palabuhanratu, Indonesia (Indian Ocean) 357 1,38 -0,210 3,25 Jabba & cs. (2018) 

Vùng biển Palabuhanratu, Indonesia 354,5 0,72 -0,814 4,95 Taufik & Chodrijah (2021) 

Vịnh Bắc Bộ (Biển Đông) 291 0,7 - 2,77 Zhang & cs. (2016) 

Vùng biển khơi phía tây Peninsula, Malaysia (Indian Ocean) 370 1,3 -1,217 3.25 Ahmad & cs. (2003) 

North-central Taiwan Strait 274 0,46 -0,914 2,54 Ju & cs. (2016) 

Brunei Darussalam (South China Sea) 290 0,95 - 2.90 Silvestre & Garces (2004) 

 

Hình 5. Sản lượng tuyến tính hóa từ tần suất chiều dài cá trác ngắn  

Thąi gian tháng 10 bít gðp số lþĉng cá thể 

con non cao nhçt, chiếm 70,3% tổng số, các 

tháng 11, 12, 1, 2, tỷ lệ cá non chiếm khoâng 11 

đến 20% tổng số cá thể cûa loài. Đåy là một 

trong các thông số quan trọng cho việc xác đðnh 

mùa sinh sân cûa loài cá trác ngín ć vùng biển 

Trung bộ. Trong kết quâ nghiên cĀu trþĆc đåy 

cûa Taufik & Chodrijah (2021) ć vùng biển 

Palabuhanratu, tî lệ đăc cái thu đþĉc là 0,6:1; 

vùng biển đông bíc Đài Loan là 0,5:1 (Liu & cs., 
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2001), có să khác biệt so vĆi nghiên cĀu này. 

Tuy nhiên, kết quâ thu đþĉc phý thuộc vào 

nhiều yếu tố trong đó khu văc và thąi điểm thu 

méu có tính quyết đðnh cao, do vêy să khác 

nhau về kết quâ trong các nghiên cĀu là hoàn 

toàn có thể hiểu đþĉc. 

3.2.2. Hệ số thành thục sinh dục 

Tỷ lệ thành thýc sinh dýc và hệ số thành 

thýc sinh dýc cûa cá trác ngín đþĉc xác đðnh 

theo tháng thu méu trình bày ć hình 7. Kết quâ 

phân tích cho thçy, tỷ lệ thành thýc sinh dýc 

cao cûa cá trác ngín chû yếu tÿ tháng 7 đến 

tháng 10 và đät đînh vào tháng 8 vĆi 82,3%. 

Điều đó chĀng tỏ đåy là mùa sinh sân chính cûa 

cá trác ngín. Các méu quan sát đþĉc đang trong 

giai đoän còn non (Juvenile) xuçt hiện tÿ tháng 

9 cho tĆi tháng 4, trong đó chiếm tî lệ cao trong 

khoâng tÿ tháng 10. Biến động hệ số thành thýc 

sinh dýc có să khác biệt theo tÿng tháng vĆi hệ 

số thành thýc cao nhçt đät 1,84% ć tháng 8, sau 

đó giâm dæn tÿ tháng 9 đến tháng 12. Tÿ tháng 

1 tĆi tháng 4 hệ số thành thýc không có să biến 

động lĆn, dao động dþĆi 0,5%, tÿ tháng 5 hệ số 

thành thýc sinh dýc có xu hþĆng tëng lên. Kết 

hĉp să biến động tỷ lệ thành thýc sinh dýc và 

hệ số thành thýc sinh dýc cho thçy mùa vý sinh 

sân cûa cá trác ngín nìm trong khoâng tháng 7 

đến tháng 10, đät đînh cao nhçt vào tháng 8 và 

tháng 9. 

  

Hình 6. Cấu trúc giới tính cá trác ngắn ở vùng biển Trung bộ 

 

Hình 7. Hệ số thành thục sinh dục cá trác ngắn 
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Hình 8. Liên quan giữa tỉ lệ thành thục (P, %)  

và chiều dài tham gia sinh sản (TLm50) cá trác ngắn ở vùng biển Trung bộ 

Bảng 3. Chiều dài tham gia sinh sản lần dầu (TLm50)  

của cá trác ngắn ở vùng biển trong nước và trên thế giới 

Vùng biển TLm50 (mm) Tài liệu tham khảo 

Trung bộ, Việt Nam 190,9 Nghiên cứu này 

Đông Nam bộ, Việt Nam 180,1-200,1 Nguyễn Bá Thông (2006) 

Đông bắc Đài Loan 189 Liu & cs. ( 2001) 

Vịnh Palabuhanratu, Indonesia 219 Jabba & cs. ( 2018) 

Vùng biển Palabuhanratu, Indonesia 198,7 Taufik & Chodrijah (2021) 

Vịnh Bắc Bộ, (Biển Đông) 170 Zhang & cs. ( 2016) 

 

Điều kiện môi trþąng sống là một trong 

nhĂng yếu tố ânh hþćng chính đến sinh trþćng 

và sinh sân cûa loài. Cùng một loài ć các vùng 

sinh thái khác nhau có să sinh trþćng và phát 

triển khác nhau. Mùa sinh sân chính có să khác 

biệt giĂa các khu văc đða lý. Liu & cs. (2001) đã 

xác đðnh mùa sinh sân cûa cá trác ngín ć vùng 

biển phía đông bíc Đài Loan là tÿ tháng 4 đến 

tháng 7 và cao điểm vào tháng 5 và tháng 6. Ở 

vùng biển Palabuhanratu, Indonesia, mùa vý 

sinh sân chính cá trác ngín diễn ra ć tháng 5 và 

tháng 6 (Taufik & Chodrijah, 2021), sĆm hĄn so 

vĆi mùa sinh sân cûa loài ć vùng biển Trung bộ 

Việt Nam. 

3.2.3. Chiều dài thành thục sinh dục 

Kết quâ þĆc tính chiều dài læn đæu sinh sân 

(TLm50) cûa cá trác ngín ć vùng biển Trung bộ 

đþĉc xác đðnh là 190,9mm. Biểu đồ thể hiện să 

liên quan giĂa tî lệ thành thýc và chiều dài cûa 

cá trác ngín đþĉc trình bày qua hình 8. Kết quâ 

phân tích ć trên cho thçy kích thþĆc khai thác 

trung bình cûa cá trác ngín bít gðp trong thành 

phæn sân lþĉng khai thác nhỏ hĄn so vĆi chiều 

dài Lm50. Điều này chĀng tỏ quæn thể cá trác 

ngín ć vùng biển Trung bộ đang bð khai thác 

quá mĀc, đþĉc thể hiện ć chiều dài khai thác 

trung bình cûa quæn thể (137,9mm) thçp hĄn 

chiều dài tham gia sinh sân læn đæu. Áp lăc 

khai thác đang ânh hþćng lên các cá thể bố mẹ 

tham gia sinh sân læn đæu. 

So sánh kết quâ nghiên cĀu chiều dài trung 

bình tham gia sinh sân læn đæu cûa cá trác ngín 

ć vùng biển Palabuhanratu, Indonesia  

(TLm50 = 219mm và 198,7mm) thçy giá trð TLm50 

này thçp hĄn. Tuy nhiên, so sánh vĆi kết quâ 
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nghiên cĀu cûa Zhang & cs. (2016) ć vùng biển 

Vðnh Bíc Bộ và Liu & cs. (2001) ć vùng biển đông 

bíc Đài Loan thì thçy kết quâ TLm50 cûa nghiên 

cĀu này cao hĄn Nguyễn Bá Thông (2006) qua 

các chuyến điều tra bìng lþĆi kéo ć vùng biển 

Đông Nam bộ, Việt Nam đã xác đðnh đþĉc chiều 

dài tham gia sinh sân læn đæu cûa cá trác ngín 

tÿ 181-201mm (Bâng 3). Chiều dài thành thýc có 

thể bð ânh hþćng bći yếu tố khí hêu, đðc điểm 

sinh thái và dinh dþĈng theo thąi gian. Ngoài ra, 

yếu tố áp lăc khai thác dþĆi să tác động cûa con 

ngþąi cüng có thể ânh hþćng đến giá trð này. 

4. KẾT LUẬN 

Chiều dài khai thác cá trác ngín ć vùng biển 

Trung bộ dao động trong khoâng 70 đến 273mm 

vĆi nhóm chiều dài khai thác þu thế 110-130mm 

và chiều dài trung bình đät 137,9 ± 0,97mm. 

Cá trác ngín là loài dð sinh trþćng vĆi hàm 

hồi quy chiều dài theo khối lþĉng là  

Wchung = (7,41e – 5) × TL(2,69) vĆi R2 = 0,98. Không 

có să khác biệt về mối liên quan chiều dài - khối 

lþĉng giĂa giĆi tính đăc và giĆi tính cái (P >0,05), 

tuy nhiên có să khác biệt theo độ tuổi (P <0,05). 

Chiều dài tối đa lí thuyết cá trác ngín ć 

vùng biển Trung bộ đät TL∞ = 294mm,  

K = 0,97/nëm, t0 = -1,058, ’ = 4,92. Hệ số chết 

chung (Z) là 2,93, trong đó hệ số chết tă nhiên 

(M) là 0,94 và hệ số chết do khai thác (F) là 

1,99. Hệ số khai thác (E) cûa loài là 0,68, quæn 

thể cá trác ngín vùng biển Trung bộ đang bð 

khai thác quá mĀc, cæn giâm cþąng lăc khai 

thác cûa các loäi nghề lên đối tþĉng này là cæn 

thiết để duy trì bền vĂng nguồn lĉi. 

Trong quæn thể, cá cái chiếm þu thế so vĆi 

cá đăc vĆi tî lệ đăc cái là 0,75/1, chiều dài tham 

gia sinh sân læn đæu đät 190,9mm, mùa vý sinh 

sân cá trác ngín tÿ tháng 7 đến tháng 10 và rộ 

nhçt vào tháng 8 và tháng 9. 

LỜI CẢM ƠN 

Nghiên cĀu đþĉc hoàn thành vĆi să hỗ trĉ 

nguồn số liệu cûa Dă án I.9 thuộc đề án 47 “Điều 

tra tổng thể biến động nguồn lĉi hâi sân biển Việt 

Nam giai đoän 2016-2020” cûa Viện Nghiên cĀu 

Hâi sân. 
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